	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]UBND XÃ AN LÃO
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TOÁN 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - TOÁN 6 - CÁNH DIỀU
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	"Đúng - Sai"
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1: Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5%

	
	
	Biểu đồ cột kép
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5%

	
	
	Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	2
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	4
	2
	
	15%

	
	
	Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	22,5%

	
	Chủ đề 2: Phân số và số thập phân
	Phân số với tử và mẫu là số nguyên
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5%

	
	
	Rút gọn phân số. So sánh các phân số.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	2
	
	5%

	
	
	Phép cộng, phép trừ phân số
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	1
	2
	22,5%

	
	Chủ đề 3: Hình học phẳng
	Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng
	2
	
	
	2
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	4
	3
	1
	25%

	
	
	Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tia
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2,5%

	
	Tổng số câu
	12
	
	
	4
	4
	
	
	2
	2
	
	1
	2
	16
	7
	4
	

	
	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	40
	30
	30
	

	
	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	20%
	30%
	
	
	
	100%



Lưu ý:
– Các dạng thức trắc nghiệm gồm:
+ Dạng thức 1: Dạng câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, mỗi câu cho 04 phương án, chọn 01 phương án đúng. Mỗi câu chọn đáp án đúng được 0,25 điểm.
+ Dạng thức 2: Dạng câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai, mỗi câu hỏi có 04 ý với tối đa là 1 điểm/câu, tại mỗi ý thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai. Nếu thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu được 0,1 điểm; 02 ý trong 1 câu được 0,25 điểm; 03 ý trong một câu được 0,5 điểm và chọn chính xác cả 04 ý trong câu được 1 điểm.
+ Dạng thức 3: Dạng câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn, với mỗi câu hỏi, viết câu trả lời/ đáp án vào bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
– Số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - TOÁN 6
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	"Đúng - Sai"
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1: Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu
	-Biết: 
Nhận biết dữ liệu là số liệu, dữ liệu không là số liệu 
	C1
(TD)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biểu đồ cột kép
	-Biết:
Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng biểu đồ cột kép.

	C2
(TD)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	-Biết
 Làm quen với mô hình xác suất trong trò chơi tung đồng xu, gieo xúc xắc, lấy vật từ trong hộp.
	C3,4
(TD)
	
	
	C13a,b
(TD, GQVĐ)
	C13c,d(TD, GQVĐ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	-Hiểu:
Tính xác suất thực nghiệm trong trò chơi lấy vật từ trong hộp.



	
	C5
(TD, GQVĐ, MHH)
	
	
	
	
	
	
	
	
	B2a
(TD,GQVĐ)
	B2b
(GQVĐ)

	
	Chủ đề 2: Phân số và số thập phân
	Phân số với tử và mẫu là số nguyên
	-Biết:
 Nhận biết được khái niệm phân số với tử và mẫu là số nguyên, khái niệm hai phân số bằng nhau.

	C6 (TD)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rút gọn phân số. So sánh các phân số.
	-Biết:
Biết so sánh hai phân số cùng mẫu
-Hiểu:
+ Biết cách rút gọn phân số về phân số tối giản.
+ Biết tìm tử hoặc mẫu khi biết hai phân số bằng nhau. 
	C7,8 (TD, GQVĐ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phép cộng, phép trừ phân số
	-Hiểu:
+ Tính được cộng, trừ hai phân số cùng mẫu, không cùng mẫu.
+ Nhóm các phân số có cùng mẫu để tính.
+ Vận dụng:
-Thực hiện được các phép tính cộng trừ các phân số không cùng mẫu dưới dạng bài tìm x
+ Thực hiện phép tính hợp lí, sử dụng thành thạo các tính chất của phép cộng các phân số.
	C9, (TD)
	C9, (TD, GQVĐ)
	
	
	
	
	C15, 
(TD, GQVĐ)
	C16, (TD, GQVĐ)
	
	
	B1a, 
(TD, GQVĐ)
	B1b, B3 (TD, GQVĐ)

	
	Chủ đề 3: Hình học phẳng
	Điểm. Đường thẳng
	-Biết
+Nhận biết được điểm, đường thẳng.
+Nhận biết được điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
+Nhận biết được khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.
-Hiểu: 
Tính được độ dài của đoạn thẳng
-Vận dụng: 
+Tính được số đoạn thẳng được tạo từ hai trong nhiều điểm phân biệt
	C10,11 (TD)
	
	
	C14a,b(TD)
	C14c,d(TD, GQVĐ)
	
	
	C17 (TD, GQVĐ)
	C18 (TD, GQVĐ)
	
	
	

	
	
	Tia
	-Biết:
Nhận biết thế nào là tia, thế nào là hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau
	C12 (TD)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số câu
	
	12
	
	
	4
	4
	
	
	2
	2
	
	1
	2

	
	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	
	Tỉ lệ %
	
	30%
	20%
	20%
	30%
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	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN LÃO
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TOÁN 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)



A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu, dữ liệu nào không phải là số liệu? 
     A. Cân nặng của trẻ sơ sinh (đơn vị tính là gam).
     B. Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế. 
     C. Chiều cao trung bình của một số loại thân cây gỗ (đơn vị tính là mét).
     D. Số học sinh đeo kính trong một lớp học (đơn vị tính là học sinh).
 Câu 2. Kết quả môn học cuối học kì I của một học sinh được ghi lại như sau
	Toán
	Ngữ văn
	KHTN
	Lịch sử, địa lí
	Tin
	GDCD
	Ngoại ngữ
	Công nghệ
	Giáo dục thể chất
	Âm nhạc
	Mỹ thuật
	HĐ trải nghiệm HN

	9
	8
	9
	9
	10
	10
	9
	9
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ


Các môn học không được đánh giá bằng số liệu là:
A. GDCD, âm nhạc, mĩ thuật
B. Toán, Văn, KHTN, Lịch sử và địa lí, GDCD, Tin, Công nghệ, Ngoại ngữ.
C. Giáo dục thể chất, âm nhạc, mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm.
D. Tin, Công nghệ, Ngoại ngữ.	
Câu 3. Nếu Linh tung đồng xu 22 lần liên tiếp có 13 lần xuất hiện mặt N thì có bao nhiêu lần xuất hiện mặt S?
	A. 13
	B. 9
	
C. 
	
D. 


Câu 4. Khi gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất và quan sát mặt xuất hiện của nó. Có thể xảy ra mấy kết quả?
	A. 2
	B. 3
	C. 1
	D. 6


Câu 5. Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần Sơn lấy 1 quả bóng ra và ghi lại màu của quả bóng sau đó lại bỏ bóng vào hộp. Sau 20 lần liên tiếp lấy bóng, có 5 lần xuất hiện màu đỏ, 7 lần xuất hiện màu vàng. Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện màu xanh.
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 6. Trong các cách viết sau, cách viết nào không phải là phân số?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 7. Số nguyên x trong đẳng thức là số nào sau đây?
	             A. 1
	     B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 8. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.




    A.                      B.        	      C.                   D. 

Câu 9. Kết quả của phép tính  bằng




A. 			     B.        		      C.            	           D. 
Câu 10. Quan sát hình và cho biết đâu là khẳng định đúng?
[image: ]




A. Điểm  thuộc đường thẳng .               B. Điểm  thuộc đường thẳng . 





C. Đường thẳng  đi qua điểm .            D. Ba điểm , ,  thẳng hàng.
Câu 11. Trong hình vẽ. Chọn khẳng định sai:
	 A. A, M và C thẳng hàng
B. B, M và D thẳng hàng
C. M nằm giữa A và C
D. A, B và C thẳng hàng 
    
	[image: ]


  Câu 12. Cho hình vẽ. Hai tia nào đối nhau?
[image: ]
A. Hai tia OA và OB đối nhau 		        B. Hai tia AO và OB đối nhau
C. Hai tia OA và BO đối nhau 		        D. Hai tia BA và OB đối nhau
Phần 2: (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai 
  Trong câu 13, 14 hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d) 
Câu 13. Khi ta gieo 1 con xúc xắc 6 mặt cân đối và đồng chất, quan sát số chấm xuất hiện ở phía mặt trên 
a) Sự kiện số chấm nhỏ hơn 7 chắc chắn xảy ra
b) Sự kiện số chấm là số chẵn có thể xảy ra
c) Sự kiện số chấm lớn hơn 6 có thể xảy ra
d) Sự kiện số chấm là số lẻ không thể xảy ra
	Câu 14.  Xem hình vẽ bên
a) Có 3 bộ ba điểm thẳng hàng 
b) Có 2 đường thẳng đi qua điểm D mà không đi qua điểm E
c) Có hai đường thẳng luôn đi qua điểm A
d) Có tất cả 10 đoạn thẳng trong hình bên	
	[image: ]


 Phần 3: (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
  Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời /đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.

Câu 15. Kết quả của phép tính  bằng bao nhiêu?


Câu 16. Tìm giá trị của , biết: .
Câu 17. Cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB và MA=3,2 cm. Khi đó độ dài của đoạn thẳng AB bằng bao nhiêu?
Câu 18. Cho 5 điểm A; B; C; D; E phân biệt. Có bao nhiêu đoạn thẳng tạo thành từ 2 trong số 5 điểm đó?
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1: (1,0 điểm) Tính bằng cách hợp lí:


a)                               b) 
Bài 2: (1,5 điểm) 

Minh gieo một con xúc xắc  lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:
	Số chấm xuất hiện
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số lần
	

	

	

	

	

	



a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Số chấm xuất hiện là số chẵn”
b) 

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Số chấm xuất hiện chia cho  dư ”. (Kết quả để ở dạng số thập phân)
Bài 3: (0,5 điểm) 

      Tính tổng 


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
MÔN: TOÁN 6
   NĂM HỌC 2025 - 2026
A/ TRẮC NGHIỆM 
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	B
	D
	C
	C
	B
	B
	B
	A
	D
	A


  Phần 2: (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
  Câu 13:  a. Đ                   b. Đ                      c. S                         d. S
  Câu 14:  a. S                    b. S                      c. Đ                         d. S
Phần 3: (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu 15: 0
Câu 16: -8
Câu 17: 6,4cm
Câu 18: 10
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
(1,0 điểm)
	
 a) 



b) 

=

=

		
	


0,25



0,25




  0,25




  0,25

	
2.a
(0,75 điểm)
	
a) Số chấm là số chẵn 2,4,6


Số lần gieo được mặt có số chấm chia cho  dư là: 20+22+15 =57 (lần)
     Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Số chấm xuất hiện là số chẵn” là 57:100=0,57
	

0,25


0,25


0,25

	2.b
(0,75 điểm)
	b) 



Số chấm xuất hiện chia cho  dư là các số , .



Số lần gieo được mặt có số chấm chia cho  dư là:  (lần)



          Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Số chấm xuất hiện chia cho  dư ” là: =0,3
	0,25


0,25


0,25



	3
(0,5 điểm)

	



	


0,25







0,25
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